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ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU
  LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
I. Sự cần thiết ban hành Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Tổng kết trên 10 năm thực hiện Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2003 cho thấy Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Luật NHNNVN) đã góp phần quan trọng trong việc hình thành cơ sở pháp lý để đổi mới tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước), đặc biệt trong việc thực hiện các chức năng cơ bản của mình là xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, thanh tra, giám sát có hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cụ thể như sau: 
1. Luật NHNNVN đã góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước theo cơ chế thị trường đã tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành đồng bộ một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới trong tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ, ngoại hối, thanh toán, ngân quỹ, thanh tra giám sát an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng ... tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của mình.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý của Ngân hàng Nhà nước trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ. Trên cơ sở Luật NHNNVN, Ngân hàng Nhà nước đã từng bước đổi mới việc điều hành chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, sử dụng hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ như lãi suất, tái cấp vốn, tái chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở, dự trữ bắt buộc để điều tiết thị trường và hoạt động của các TCTD, thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia; Luật NHNNVN cũng tạo ra hành lang pháp lý để Ngân hàng Nhà nước đổi mới chính sách quản lý ngoại hối theo hướng tự do hoá các giao dịch vãng lai, loại bỏ dần các hạn chế đối với các hoạt động thanh toán, chuyển tiền quốc tế....thay đổi căn bản cơ chế điều hành tỷ giá từ cơ chế tỷ giá cố định sang cơ chế tỷ giá linh hoạt có sự quản lý của nhà nước đã góp phần đẩy mạnh xuất khẩu và thúc đẩy phát triển, ổn định thị trường ngoại hối của Việt Nam.
3. Đổi mới hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng. Các quy định trong Luật NHNNVN về cơ bản là phù hợp với yêu cầu của công tác thanh tra, giám sát an toàn trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng và trình độ phát triển của Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở các quy định của Luật, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng các quy định về an toàn đối với hoạt động ngân hàng tương đối phù hợp với chuẩn mực quốc tế áp dụng đối với các nước đang phát triển có cùng trình độ (Basel 1). Trong khuôn khổ của hệ thống các cơ chế an toàn này, mức độ rủi ro của từng tổ chức tín dụng cũng như của cả hệ thống đã được theo dõi tốt hơn, kịp thời hơn đã góp phần quan trọng trong việc đổi mới hoạt động quản trị, điều hành, kiểm soát trong từng tổ chức tín dụng và nâng cao hơn chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Đồng thời, các cơ chế can thiệp, xử lý tổ chức tín dụng yếu kém quy định trong Luật NHNNVN đã góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn.

4. Luật NHNNVN đã góp phần đổi mới các hoạt động cơ bản đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về dịch vụ ngày một cao của các tổ chức tín dụng, như chế độ quản lý tiền mặt, phát hành, thanh toán thẻ, thanh toán điện tử liên ngân hàng, thông tin tín dụng (cập nhật, cung cấp thông tin về quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp với khách hàng, công tác thông tin dự báo, định hướng chính sách lãi suất, tỷ giá ... ).
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sau 10 năm thực hiện Luật đã bộc lộ không ít hạn chế, bất cập. Một số quy định của Luật chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu đối với việc xây dựng Ngân hàng nhà nước phù hợp với điều kiện mới, phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong quá trình hội nhập quốc tế, cụ thể:
Thứ nhất, Luật NHNNVN chưa nâng cao trách nhiệm cũng như thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành các công cụ để thực thi chính sách tiền tệ. 

Thứ hai, Luật NHNNVN chưa quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước về việc công khai chủ trương, chính sách và những thông tin cần thiết về tiền tệ và ngân hàng, tạo lòng tin của công chúng vào chính sách của Nhà nước trong bối cảnh thông tin có rất nhiều chiều và từ rất nhiều nguồn của nền kinh tế thị trường. 

Thứ ba, Luật NHNNVN chưa quy định cụ thể tính chất đặc thù của hoạt động thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng đối với tổ chức tín dụng là thanh tra, giám sát thường xuyên, mang tính chất phòng ngừa nhằm ngăn chặn và xử lý “sớm” các rủi ro có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Thứ tư, cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra tác động sâu rộng đến các quốc gia và hệ thống ngân hàng, đặc biệt là các chính sách liên quan đến việc quản lý, thanh tra, giám sát nhằm bảo đảm sự phát triển an toàn của hệ thống ngân hàng, ngăn ngừa và xử lý sớm mầm mống gây mất ổn định đòi hỏi một khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn, minh bạch hơn.

Thứ năm, Luật NHNNVN xây dựng từ năm 1997, từ đó đến nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhiều văn bản mới đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung. Việc sửa đổi Luật NHNNVN là một yêu cầu cấp bách nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Thứ sáu, thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách và định hướng đổi mới đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và Ngân hàng Nhà nước nói riêng. Luật NHNNVN cần phải nhanh chóng sửa đổi tạo cơ sở pháp lý để thể chế hoá những chủ trương, chính sách quan trọng này nhằm tạo điều kiện tiếp tục đẩy nhanh cải cách, đổi mới về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 16/6/2010, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và thay thế Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11.

II. Quan điểm chỉ đạo đối với việc xây dựng Luật NHNNVN 
Việc sửa đổi Luật NHNNVN được thực hiện trên cơ sở các quan điểm cơ bản sau:
a) Luật NHNNVN phải thể chế hoá được quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước, thể hiện được tính đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt nam, phù hợp với thể chế chính trị của Việt nam đã được quy định trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992, từng bước thực hiện được mục tiêu, định hướng về phát triển Ngân hàng Nhà nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

b) Việc sửa đổi Luật NHNNVN phải kế thừa và phát huy những ưu điểm, những quy định vẫn còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn; khắc phục được những hạn chế, bất cập của những quy định hiện hành, bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật Việt Nam và sự hài hoà giữa các quy định của pháp luật liên quan, nhưng vẫn tôn trọng đặc thù của Ngân hàng Nhà nước.

c) Việc sửa đổi Luật NHNNVN phải tạo cơ sở pháp lý để nâng cao một bước trách nhiệm, thẩm quyền và tính chủ động của Ngân hàng Nhà nước trong việc sử dụng các công cụ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ cũng như giám sát an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.

d) Việc sửa đổi Luật NHNNVN phải dựa trên yêu cầu tăng cường tính hệ thống, tính thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam, bảo đảm sự thống nhất giữa các đạo luật mới được ban hành với những nội dung sửa đổi, bổ sung, phù hợp với những nội dung của các luật có liên quan, nhằm tạo sự thống nhất chung trong hệ thống pháp luật.

đ) Việc sửa đổi Luật NHNNVN phải phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết và thông lệ, chuẩn mực quốc tế về ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập quốc tế của nền kinh tế nước ta.


III. Bố cục và nội dung chủ yếu của Luật NHNNVN 
Luật NHNNVN gồm 7 chương và 66 điều được bố cục như sau:
Chương I – Những quy định chung: có 6 điều (từ Điều 1 đến Điều 6) quy định về đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh của Luật; vị trí, chức năng, mục tiêu hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và làm rõ những khái niệm trong Luật NHNNVN.
Phạm vi điều chỉnh của Luật quy định nội dung cơ bản về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: xác định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương,là ngân hàng phát hành tiền và ngân hàng của các tổ chức tín dụng.

Mục tiêu hoạt động của Ngân hàng Nhà nước là ổn định giá trị đồng tiền, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn, hiệu quả các hệ thống thanh toán; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng XHCN. Mục tiêu hoạt động này phù hợp với chức năng của Ngân hàng Nhà nước. 
Chương II – Tổ chức của Ngân hàng Nhà nước: gồm 3 điều (từ Điều 7 đến Điều 9) quy định về mô hình tổ chức, người lãnh đạo, điều hành, cán bộ công chức của Ngân hàng Nhà nước. Mô hình tổ chức của Ngân hàng Nhà nước được tổ chức thành một hệ thống tập trung, thống nhất gồm bộ máy điều hành và hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị trực thuộc. Mô hình tổ chức này đảm bảo cho việc tổ chức và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia thống nhất của Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức, bộ máy của Ngân hàng Nhà nước do Chính phủ quy định. Thống đốc là thành viên của Chính phủ, là người đứng đầu và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước Quốc hội về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; đại diện cho pháp nhân của Ngân hàng Nhà nước. Thống đốc có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức và chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ và thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước quy định tại Luật này và những quy định có liên quan của Luật Tổ chức Chính phủ. Cán bộ, công chức của Ngân hàng Nhà nước là cán bộ, công chức của Nhà nước nhưng có cơ chế tuyển dụng, sử dụng phù hợp với hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước.

Chương III – Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước: gồm 6 mục và 32 điều (từ Điều 10 đến Điều 41) quy định về 6 lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể là: Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; Phát hành tiền; Cho vay, bảo lãnh, tạm ứng cho ngân sách; Hoạt động thanh toán và ngân quỹ; Quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối; Hoạt động thông tin báo cáo.

Mục 1 -  Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia: là một trong những lĩnh vực hoạt động quan trọng nhất của Ngân hàng Nhà nước. Mục này bao gồm 6 điều từ Điều 10 đến Điều 15. Nhiều nội dung trong Mục này đã được điều chỉnh để thể hiện chính xác hơn các công cụ của chính sách tiền tệ. Luật quy định rõ thẩm quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc quyết định sử dụng công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bao gồm tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác. Đối với công cụ tái cấp vốn, đối tượng áp dụng đã được mở rộng cho các tổ chức tín dụng chứ không chỉ là các ngân hàng như quy định hiện hành. Đối với công cụ lãi suất, Luật quy định thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước trong việc công bố lãi suất điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất cơ bản để chống cho vay nặng lãi và quyết định cơ chế điều hành lãi suất giữa các TCTD và khách hàng trong trường hợp thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường nhằm ổn định thị trường, tránh tác động bất lợi cho nền kinh tế. Về công cụ tỷ giá, Luật quy định Ngân hàng Nhà nước quyết định chế độ tỷ giá, cơ chế điều hành tỷ giá nhằm nâng cao thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ. Đối với công cụ dự trữ bắt buộc, Luật bỏ quy định về giới hạn tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 0% đến 20 % để bảo đảm sự linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời nâng cao thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước trong việc trả lãi đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc.
Mục 2 - Phát hành tiền giấy và tiền kim loại: gồm 8 điều (từ Điều 16 đến Điều 23) quy định về hoạt động phát hành tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. So với Luật NHNNVN năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2003, nội dung của Mục này không có thay đổi lớn. Một số thay đổi liên quan đến sự tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Công an trong quá trình in, đúc, tiêu huỷ tiền. Tổng kết thực tiễn cho thấy có thể giao cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiệm vụ này nhằm giảm bớt gánh nặng cho các Bộ liên quan, đồng thời phản ánh xu hướng tự động hoá trong thời gian tới đây trong các khâu kiểm đếm, xử lý tiền mặt. 
Mục 3 - Cho vay, bảo lãnh, tạm ứng cho ngân sách: gồm 3 điều (từ Điều 24 đến Điều 26) quy định về các hoạt động cho vay, bảo lãnh và tạm ứng cho ngân sách Nhà nước. 
Mục 4 - Hoạt động thanh toán và ngân quỹ: gồm 4 điều (từ Điều 27 đến Điều 30) quy định về hoạt động thanh toán và ngân quỹ của Ngân hàng Nhà nước. 
Mục 5 - Quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối: gồm 4 điều (từ Điều 31 đến Điều 34) quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối. 
Kể từ khi hình thành vào năm 1991 đến nay, dự trữ ngoại hối nhà nước của Việt Nam được Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước quản lý luôn đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm nguồn lực để thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, chính sách tỷ giá, đảm bảo khả năng thanh toán quốc tế và đáp ứng nhu cầu ngoại hối đột xuất cấp bách của Nhà nước.

Dự trữ ngoại hối là một hạng mục tài sản Có trong Bảng cân đối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và được coi là một tài sản bảo đảm cho giá trị tiền trong lưu thông. Quỹ Dự trữ ngoại hối Nhà nước được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó chủ yếu là để can thiệp thị trường ngoại hối nhằm ổn định giá trị đồng tiền thông qua nghiệp vụ mua bán ngoại tệ với các tổ chức tín dụng. 

Mục 6 - Hoạt động thông tin, báo cáo: có 7 điều (từ Điều 35 đến Điều 41) quy định các nội dung liên quan đến công tác thông tin, báo cáo trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước. Nội dung của Mục này được thay đổi cơ bản so với Luật Ngân hàng Nhà nước hiện hành nhằm phản ánh tầm quan trọng của công tác thông tin, báo cáo trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.  
Chương IV – Tài chính, kế toán của Ngân hàng Nhà nước: gồm 7 điều (từ Điều 42 đến Điều 48) quy định về vốn pháp định, thu chi tài chính, các quỹ, hạch toán kế toán, kiểm toán của Ngân hàng Nhà nước. Những nội dung quy định này phù hợp với tính chất hoạt động của Ngân hàng Nhà nước với tư cách là một Ngân hàng Trung ương.

Chương V – Thanh tra, giám sát ngân hàng: gồm 13 điều (từ Điều 49 đến Điều 61) quy định về hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Chương Thanh tra, giám sát ngân hàng đã được sửa đổi lại cơ bản, quy định cụ thể hoạt động thanh tra, giám sát đặc thù của Ngân hàng Nhà nước và quy định “trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về thanh tra, giám sát ngân hàng của Luật này với quy định của luật khác thì thực hiện theo quy định của Luật này” (Điều 51).

Toàn bộ những nội dung liên quan đến phạm vi, nguyên tắc và nội dung thanh tra, giám sát ngân hàng cũng như các chế tài áp dụng đối với các tổ chức tín dụng có hành vi vi phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng cũng đã được quy định mới trong  Luật.

Chương VI – Kiểm toán nội bộ: gồm 3 điều (từ Điều 62 đến Điều 64) quy định Kiểm toán nội bộ là một hoạt động nhằm bảo đảm tính minh bạch rõ ràng và tuân thủ pháp luật của Ngân hàng Nhà nước với tư cách là một Cơ quan được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng và quản lý, điều hành một khối lượng tài sản rất lớn của Nhà nước và còn quản lý hoạt động theo tính thống nhất hệ thống (các chi nhánh đặt tại tỉnh, thành phố). 
Chương VII – Điều khoản thi hành: gồm 2 điều (Điều 65 và Điều 66) quy định hiệu lực thi hành của Luật và việc hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

IV. Những nội dung mới của Luật NHNNVN 
Luật NHNNVN số 46/2010/QH12 có nhiều nội dung thay đổi, sửa đổi so với Luật NHNNVN năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2003, tập trung vào những nội dung quan trọng sau đây:

1. Đối với việc hoạch định và thực thi Chính sách tiền tệ

a) Luật quy định rõ khái niệm chính sách tiền tệ quốc gia để làm cơ sở xây dựng thẩm quyền của các cơ quan (Quốc hội, Chính phủ, NHNN) đối với chính sách tiền tệ, theo đó chính sách tiền tệ quốc gia là các quyết định về tiền tệ ở tầm quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm quyết định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra (Điều 3).

b) Về thẩm quyền quyết định chính sách tiền tệ quốc gia, Luật cụ thể hóa được vai trò, vị trí của các cơ quan nhà nước trong việc quyết định và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia trên cơ sở phù hợp Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, trong đó thẩm quyền và tính tự chủ của Ngân hàng Nhà nước trong việc chủ động, linh hoạt sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ đã được xác định rõ ràng. Cụ thể là: Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm được thể hiện thông qua việc quyết định chỉ số giá tiêu dùng và giám sát việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do Hiến pháp và pháp luật quy định trong việc đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; Chính phủ trình Quốc hội quyết định chỉ tiêu lạm phát hằng năm. Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ (Điều 3).
2. Về thẩm quyền cụ thể của Ngân hàng Nhà nước trong việc thực thi chính sách tiền tệ
Một số quy định cụ thể tại các điều khác cũng được xây dựng lại nhằm cụ thể hơn thẩm quyền của NHNN:

a) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc sử dụng các công cụ tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.
Về công cụ lãi suất, Luật đã quy định lãi suất điều hành chính sách tiền tệ và lãi suất cơ bản để chống cho vay nặng lãi, vừa đảm bảo để NHNN điều hành, thực thi chính sách tiền tệ, vừa có cơ sở để áp dụng quy định của các luật liên quan như Luật Dân sự, Hình sự, Lao động, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước… Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để NHNN thay đổi nội hàm lãi suất cơ bản theo hướng lãi suất cơ bản không phải là cơ sở để cho các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất kinh doanh mà làm cơ sở cho việc phòng, chống cho vay nặng lãi trong nền kinh tế. Trong trường hợp thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà nước quy định cơ chế điều hành lãi suất áp dụng trong quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với nhau và với khách hàng, các quan hệ tín dụng khác (Điều 12).

Tỷ giá thể hiện giá trị đối ngoại của đồng tiền. Vì vậy, cơ chế tỷ giá ở các nước do Chính phủ quyết định. Nhưng theo quy định của Luật này, Ngân hàng Nhà nước quyết định chế độ tỷ giá, cơ chế điều hành tỷ giá nâng cao hơn thẩm quyền của NHNN trong thực thi chính sách tiền tệ nhằm ổn định giá trị đồng tiền.
b) Ngân hàng Nhà nước tổ chức hệ thống thống kê, dự báo về tiền tệ và ngân hàng; công khai thông tin về tiền tệ và ngân hàng theo quy định của pháp luật (khoản 7 Điều 4).
c) Ngân hàng Nhà nước chủ trì lập, theo dõi, dự báo và phân tích kết quả thực hiện cán cân thanh toán quốc tế (Khoản 15 Điều 4).

d) Ngân hàng Nhà nước tham gia với Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh (Khoản 25 Điều 4).

đ) Về Hội đồng tư vấn, Luật quy định Thống đốc có quyền thành lập các ban, hội đồng tư vấn về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước (khoản 4 Điều 7). 


e) Hoạt động cho vay của Ngân hàng Nhà nước đã được quy định rộng hơn trong trường hợp cho vay đặc biệt: Ngân hàng Nhà nước được cho vay không những đối với các TCTD đã “lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả”  như quy định trong Luật hiện hành mà cả đối với TCTD hoạt động bình thường nhưng “có nguy cơ mất khả năng chi trả do các sự cố nghiêm trọng khác” để bảo đảm có thể can thiệp sớm hơn, hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng (Điều 24).

Về tạm ứng cho Ngân sách Nhà nước, Luật quy định theo Luật Ngân sách nhà nước. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Khoản tạm ứng này phải được hoàn trả trong năm ngân sách, trừ trường hợp đặc biệt do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định (Điều 26).

g) Việc quy định NHNN quản lý quỹ Dự trữ ngoại hối Nhà nước theo quy định của Chính phủ là phù hợp với pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối. Trong trường hợp việc sử dụng Dự trữ ngoại hối làm thay đổi dự toán Ngân sách nhà nước thì thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách (Điều 32). 

h) Luật quy định rõ trách nhiệm giải trình, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước trước Quốc hội, Chính phủ và công chúng. Đây là nội dung mới, quan trọng trong hoạt động của Ngân hàng Trung ương nhằm minh bạch hóa, công khai hóa các quyết định trong điều hành của mình không những với cơ quan cấp trên mà còn với công chúng, thị trường. Với tư cách là một cơ quan quản lý tham gia tham mưu kinh tế vĩ mô, nguồn thông tin là những dữ liệu rất quan trọng để Ngân hàng Nhà nước xây dựng chính sách, đánh giá diễn biến thị trường và đưa ra các quyết định điều tiết, do đó các quy định liên quan đến nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong việc cung cấp thông tin, số liệu cho Ngân hàng Nhà nước đã được cụ thể hoá trong Luật (Điều 35, Điều 40).

3. Đối với việc thực hiện chức năng giám sát an toàn hoạt động của các TCTD và an toàn hệ thống các TCTD

Vai trò, nhiệm vụ của NHNN trên lĩnh vực thanh tra, giám sát cũng được điều chỉnh để tăng cường thẩm quyền trong xử lý, đặc biệt là việc xử lý các TCTD có vi phạm quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng:
a) Mở rộng phạm vi giám sát đối với toàn bộ hoạt động một TCTD, kể cả các hoạt động thông qua các công ty con của các TCTD: Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện trên nguyên tắc thanh tra, giám sát toàn bộ hoạt động của tổ chức tín dụng... (Khoản 3 Điều 51); Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra hoặc phối hợp thanh tra công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng... (khoản 1 Điều 52); bổ sung vào Điều 56 quy định trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát hoặc phối hợp giám sát công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng. 
b) Nội dung thanh tra, giám sát được quy định cụ thể, phản ảnh tính ổn định trong thực tiễn, thông lệ và yêu cầu mới đối với hoạt động thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, tập trung xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, năng lực quản trị rủi ro và tình hình tài chính của đối tượng thanh tra ngân hàng (Điều 55); Xem xét, theo dõi tình hình chấp hành các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng... ; Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hoạt động, quản trị, điều hành và mức độ rủi ro của tổ chức tín dụng; Phát hiện, cảnh báo rủi ro gây mất an toàn hoạt động ngân hàng và nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; Kiến nghị, đề xuất biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý rủi ro, vi phạm pháp luật (Điều 58).

c) Thẩm quyền của NHNN trong việc can thiệp, xử lý “sớm” các TCTD đã được quy định cụ thể hơn nhằm ngăn chặn kịp thời những khả năng đổ vỡ: NHNN có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt đối với tổ chức tín dụng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, gặp khó khăn về tài chính, có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng, gồm mua cổ phần của tổ chức tín dụng; đình chỉ, tạm đình chỉ, miễn nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng; quyết định sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tín dụng; đặt tổ chức tín dụng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật về phá sản đối với tổ chức tín dụng (khoản 12 Điều 4).
d) Để bảo đảm kỷ luật trong hoạt động ngân hàng, các chế tài và thẩm quyền của NHNN đối với các TCTD đã được cụ thể hoá rất rõ trong Luật NHNNVN (Điều 59).

4. Một số điều kiện cần có để NHNN có thể thực hiện được nhiệm vụ theo thẩm quyền.

a) Đối với việc thực thi chính sách tiền tệ: 

Bên cạnh quy định về thẩm quyền quyết định việc sử dụng các công cụ và biện pháp điều hành để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia theo quy định của Chính phủ, NHNN được tổ chức hệ thống thống kê dự báo về tiền tệ và ngân hàng; công khai thông tin về tiền tệ và ngân hàng; NHNN phân tích kết quả thực hiện cán cân thanh toán để làm cơ sở cho việc điều hành chính sách tiền tệ (Điều 4). 

Luật cũng có quy định rõ ràng hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước để xây dựng Bảng cân đối tiền tệ, xây dựng cán cân thanh toán của Việt Nam và đánh giá, dự báo xu hướng phát triển của thị trường tiền tệ (Điều 35).

Ngoài ra, Luật còn có quy định liên quan đến việc mở tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước, theo đó về nguyên tắc Kho bạc Nhà nước phải mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước. Ở tỉnh thành phố trực thuộc trung  ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có chi nhánh của Ngân hàng Nhà nước, việc thực hiện các giao dịch cho Kho bạc Nhà nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (Điều 27). Quy định này nhằm mục tiêu bảo đảm Ngân hàng Nhà nước luôn có được đầy đủ, chính xác số liệu về quan hệ tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước với Ngân sách Nhà nước để có thể điều hành chính sách tiền tệ một cách chặt chẽ, hiệu quả.

b) Đối với việc thực hiện thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng: 


Luật quy định theo hướng khẳng định thẩm quyền của NHNN trong toàn bộ quá trình giám sát an toàn hoạt động của TCTD từ khâu cấp phép, xây dựng quy chế an toàn, theo dõi, giám sát hoạt động, can thiệp khi phát sinh khó khăn và chủ động xử lý khi có nguy cơ đổ vỡ.

c) Quy định của Luật NHNNVN khẳng định sự khác biệt về bản chất giữa thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng với thanh tra hành chính thông thường thông qua việc đưa ra nguyên tắc cho hoạt động thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng như sau: Thanh tra, giám sát ngân hàng được thực hiện theo quy định của Luật NHNNVN và các quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về thanh tra, giám sát ngân hàng của Luật NHNNVN với quy định của luật khác thì thực hiện theo quy định của Luật NHNNVN; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trình tự, thủ tục thanh tra, giám sát ngân hàng (Điều 51).

d) Luật quy định nguyên tắc thực hiện thanh tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng là kết hợp thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng với thanh tra, giám sát rủi ro trong hoạt động của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng... Đồng thời khẳng định vai trò của NHNN trong việc giám sát toàn diện đối với các TCTD. 

đ) Một số các quy định khác bảo đảm NHNN có thể có được một bộ máy thích hợp, nguồn nhân lực có trình độ để thực hiện được nhiệm vụ, trách nhiệm của mình, cụ thể: Luật quy định cho phép Thống đốc được quyết định việc thành lập, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (Điều 7); cho phép NHNN được sử dụng vốn pháp định để góp vốn thành lập doanh nghiệp đặc thù nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy nhanh các cải cách trong hoạt động của NHNN (Điều 4). Đồng thời, Luật quy định mới về việc Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế tuyển dụng, chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức phù hợp với hoạt động nghiệp vụ đặc thù của Ngân hàng Nhà nước (Điều 9).

V. Tổ chức triển khai thực hiện Luật NHNNVN
Luật NHNNVN có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Để các quy định của Luật có thể đi ngay vào cuộc sống khi Luật có  hiệu lực, các cơ quan có liên quan đã và đang triển khai các hoạt động sau đây:

- Tổ chức xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền hướng dẫn thi hành Luật NHNNVN. Những quy định của Luật đã rõ ràng, cụ thể cần nhanh chóng triển khai đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn để có những bước điều chỉnh cho phù hợp, không gây ra những xáo trộn, mất ổn định của hệ thống. Những quy định chung trong Luật cần được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện, Ngân hàng Nhà nước sẽ khẩn trương rà soát để triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền để triển khai thực hiện Luật NHNNVN khi có hiệu lực thi hành, dự kiến Luật sẽ có 07 nghị định do Chính phủ ban hành, 06 văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành và 15 văn bản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành. 
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật dưới nhiều hình thức tới các cơ quan, tổ chức và nhân dân. Đây là công việc quan trọng, thiết thực nhằm đưa các quy định của Luật đi vào cuộc sống, nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng người dân cũng như các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các quy định của Luật, tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
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